KHAI THÁC QUẶNG TITAN VÀ BIỆN PHÁP HOÀN TRẢ MÔI TRƯỜNG

Lê Bá Chương

                                                  Hội địa chất Quảng Bình 

Quảng Bình có bờ biển dài 116km, trải đều từ bắc chí nam đi qua địa phận 5/7 huyện, thành phố trong tỉnh. Chính vì vậy mà đây được xác định là địa phương có trữ lượng quặng Titan như Quảng Đông, Quảng Phú (Quảng Trạch), Quang Phú (Đồng Hới), Ngư Thủy Nam, Sen Thủy (Lệ Thủy), bước đầu đã tạo được ngành khai thác Titan có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh nhà. Tuy nhiên, để khai thai có hiệu quả nguồn tài nguyên vô giá này thì chúng ta cần phải giải quyết một cách hài hòa giữa lợi ích kinh tế từ khai thác quặng Titan với việc bảo vệ môi trường - một vấn đề được Liên hiệp quốc xác định là mục tiêu sống còn của cả thế giới trong thế kỷ XXI, thế kỷ mà con người đang trực tiếp đối mặt với những biến đổi khó lường của thiên tai, dịch bệnh. Để giúp các nhà quản lý, các doanh nghiệp, điạ phương có một cái nhìn tổng thể hơn về quy trình khai thác quặng Titan và biện pháp hoàn trả môi trường, bài viết này nêu lên một số vấn đề về liên quan đến tình hình khai thác quặng Titan và đề xuất các giải pháp hoàn trả môi trường sau khi khai thác quặng Titan tại một số địa phương ở Quảng Bình

Quặng Titan dọc theo bờ biển Quảng Bình tạo thành do nguồn gốc biển gió (nguồn gốc biển gió-mv) tập trung thành các vành phân tán ở các cồn cát, đụn cát, hoặc các đê chắn sóng ngoài mép biển. Các đá phun trào trong hệ  tầng A Vương, hệ tầng Long Đại do bị phong hóa mạnh, là nguồn cung cấp chính chứa các khoáng vật của Titan (rutin, inmenit, leucoxen, anata), zircon, monazit, granat, với hàm lượng từ hàng chục đến hàng trăm gam/tấn. Với công nghệ khai thác tiên tiến như hiện nay người ta chủ yếu dùng các cụm vít xoắn mỗi cụm tối thiểu 6 cái cho đến cụm lớn là 32 cái, dùng hệ thống bơm hút quặng lên vít để tuyển đi tuyển lại. Tùy theo số lượng của từng cụm vít để nâng công suất bơm cho phù hợp với sản lượng quặng Titan trong ca sản xuất. Các mỏ khai thác titan hiện nay ở tỉnh ta với hàm lượng quặn 10kg/m3 trở lên có thể tổ chức khai thác có hiệu quả. 

Việc tổ chức khai thác quặng Titan ở Quảng Bỡnh có từ những năm 1995  do Liên Đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tổ chức khai thác titan ở mỏ Thọ Sơn - Quảng Đông, Ngư Thuỷ - Lệ Thuỷ, tiếp sau đó là Công ty xuất nhập khẩu Quảng Bình tiếp tục khai thác đồng thời giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp cảng Hòn La, Công ty Thương mại miền núi khai thác ở khu vực Quảng Phú - Quảng Trạch, Công ty thương mại Việt Lào, khai thác ở Ngư Thuỷ Nam, Lệ Thuỷ. Việc khai thác quặng Titan đã mang lại hiệu quả kinh tế khá lớn nếu biết tổ chức quản lý dây chuyền sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, chú trọng đến công nghệ chế biến sâu, đồng thời kết hợp với các địa phương có biện pháp hoàn trả môi trường kịp thời sau khi khai thác thì hiệu quả còn lớn hơn nhiều.

- Các mỏ quặng titan thường nằm trên các cồn cát đụn cát hoặc bãi cát sát bờ biển, thậm chí còn nằm ngoài mép nước, do đó việc khai thác quặng titan không khó, trước hết mở mang khai thác đòi hỏi phải có nước sẳn, khai thác theo hình thức cuốn chiếu, trên diện tích mỏ được cấp theo quyết định phê duyệt. Quặng titan được tuyển qua hệ thống các cụm vít xoắn ở mỏ phải đạt đến tỷ trọng 2.5 - 2.7T/m3 (tuỳ theo mức độ cắt quặng ở hệ thống vít xoắn). Quặng được đưa về xưởng tuyển dùng hệ thống bàn đãi trọng lực của Trung Quốc để tách cát, các khóang vật nhẹ để lấy inmenit màu đen, zircon màu hồng, rutin màu đen, trước hết ba loại sản phẩm này được tiếp tục phơi khô.

Sau khi quặng được phơi khô đưa vào máy tuyển từ trung tách khóang vật nhẹ để quặng inmenit với hàm lượng TiO​2 từ 52-55% là đạt yêu cầu. Muốn lấy sản phẩm quặng Zircon ta phải dùng lò sấy thủ công dùng chảo sắt để rang, hoặc lò quay với nhiệt trên 300oC tiếp tục đưa quặng lên máy tuyển điện để tuyển tách tất cả các khoáng vật nhẹ, khoáng vật mang từ tính còn sót lại, điều chỉnh làm sao cho đến khi sản phẩm quặng Zircon đạt hàm lượng ZnO2 65% là đạt yêu cầu. Trong quá trình tuyển Zircon phần được loại ra tiếp tục đưa lên bàn đãi trọng lực để tuyển lấy monazit, một sản phẩm kim loại hiếm đi kèm có màu vàng chanh, cường độ phóng xạ 300 ( trở lên. Từ quặng Titan muốn lấy sản phẩm Rutin ta phải dùng đến máy tuyển từ cao, đưa quặng lên lò sấy với nhiệt độ trên 3000C đưa vào máy tuyển, ta phải điều chỉnh hệ thống điện áp cho phù hợp khi sản phẩm rutin TiO2 hàm lượng 80-85% là đạt tiêu chuẩn. Quặng Titan thuộc nhóm kim loại nhẹ, nên chúng thường dùng vào công nghiệp luyện kim làm vỏ máy bay, vỏ tàu vũ trụ, quặng rutin có hàm lượng TiO2 đạt trên 80% thường dùng để làm que hàn điện, quặng Zircon khi nghiền mịn cỡ hạt nhỏ hơn xi măng màu trắng, dùng làm men sứ, hoặc làm bột sơn các loại. Hiện nay một số doang nghiệp đang khai thác quặng Titan tại Bàu Sen, Bàu Dum (Sen Thuỷ, Lệ Thuỷ), hàm lượng quặng chỉ đạt đến 10-15kg/m3 có nghĩa trong 1m3 cát quặng ta chỉ lấy mất đi 10-15% là quặng. Tuy vậy các mỏ titan sau khi khai thác xong, nếu không có biện pháp hoàn trả lại môi trường theo quy định thì sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường các địa phương nơi có mỏ. Vì vậy việc khai thác điều quan tâm trước tiên của các đơn vị phải có phương án đánh giá tác động môi trường là điều cơ bản nhất.

Biện pháp hoàn trả môi trường: Sau khi khai thác Titan xong, thông thường làm địa hình ở đó thay đổi hoàn toàn, để lại những mong khai thác thành những hồ chứa nước có độ sâu từ 5m trở lên tuỳ theo chiều dày thân quặng hoặc những đồi cát thải xung quanh mong khai thác. Để việc hoàn trả mặt bằng trả môi trường, mang lại lợi ích thiết thực, do đó cần quan tâm đến mối quan hệ giữa đơn vị khai thác và chính quyền địa phương thật sự hài hoà và đảm bảo lợi ích cho đôi bên.

1. Hoàn trả mặt bằng đề trồng rừng

Thực tế trong quá trình khai thác titan ở tỉnh ta, khối lượng quặng lấy đi không nhiều, hiện nay  tại các mỏ ở Sen Thuỷ, Bàu Dum khoảng 10-15% . Do đó địa hình thay đổi không đáng kể so với trước , khi khai thác xong từng lô hoặc hết khu vực mỏ, chúng ta dùng máy ủi san lại mặt bằng trả lại diện tích như cũ sau đó tiếp tục lập dự án trồng cây, phi lao hoặc tràm hoa vàng, một số cây nông nghiệp khác tuỳ theo điều kiện cụ thể nơi đó. Trong quá trình khai thác, sau khi trả lại mặt bằng đất cát được xới tơi đến độ sâu 5-10m tuỳ theo chiều dày thân quặng, độ mùn trong đất cát cũng được xáo trộn, cho nên khi ta sử dụng trồng lại cây sẽ tạo điều kiện cho cây phát triển nhanh, bổ rễ, huy động được vi lượng trực tiếp trong cát. Ở một số vùng như Vĩnh Thái, Vĩnh Linh - Quảng Trị, khi khai thác titan xong người ta trả lại mặt bằng rồi đem phi lao trồng, loại giống ban đầu chỉ cao khoảng 60-70cm chỉ sau một năm cây phát triển rất nhanh cao đến 1,5 - 2,0m cây xanh mượt. Trước đây, khi chưa khai thác cũng chính từ những đụn cát đó cây trồng có tuổi từ 15-20 năm thắp lè tè xoà ra sát cát cao chỉ khoảng 1m - 1,5m không làm được nhiệm vụ chắn cát, không phát triển được màu xanh. Vì vậy ở những vùng cát ven biển nếu có rừng cây phòng hộ lâu năm mà không phát triển được chiều cao chỉ thấp khoảng 1m - 1,5m mà diện tích đó có chứa quặng Titan hàm lượng khoảng 30-40kg/m3 thì nên chuyển diện tích đó sang mục đích sử dụng khác, để khai thác quặng Titan rồi trồng lại rừng vẫn có hiệu quả hơn...

2. Hoàn trả mặt bằng để nuôi trồng thuỷ sản

Thụng thường các mong khai thác quặng Titan xong để lại thành hồ nước diện tích vài trăm mét vuông đến hàng ha, hoặc nham nhở những đồi cát thải xung quanh, nếu vùng khai thác quặng ven biển, được sự thống nhất của chính quyền địa phương hoặc một công ty nào đó có nhu cầu mà địa phương cho phép, có thể đơn vị khai thác phối hợp san ủi trả lại mặt bằng để sử dụng vào việc nuôi trồng thuỷ sản. Một số vùng ven biển Hà Tĩnh hoặc Vĩnh Thái, Vĩnh Linh - Quảng Trị thực tế sử dụng hoàn trả mặt bằng để nuôi tôm, hoặc sản xuất tôm giống ban đầu cho thấy đã có hiệu quả thật sự, tạo được môi trường, cảnh quan của địa phương thêm trong lành, đồng thời phát huy thêm các mũi nhọn kinh tế vùng ven biển.

Ở tỉnh ta hiện nay có vài đơn vị đang khai thác quặng Titan ở Bàu Sen, Bàu Dum điều kiện xa biển, vì vậy có thể trả lại mặt bằng để trồng cây như đã nêu trên hoặc nuôi trồng thuỷ sản (nuôi cá nước ngọt), sau khi có mặt bằng, nếu chính quyền địa phương nhất trí, tạo hệ thống nước lưu thông vào những hồ chúng ta quy hoặch nuôi cá theo các đề án đã được thống nhất, kết hợp với việc trồng cây xanh quanh sẽ tạo được môi trường cảnh quan, đồng thời phát triển thêm nghề mới cho vùng quê sau khi ta khai thác quặng Titan

Như vậy, trong quá trình khai thác quặng Titan, việc hoàn trả môi trường phải được thống nhất cao với từng địa phương, trước khi đơn vị khai thác mỏ mở mong khai thác. Về nguyên tắc hoàn trả môi trường cần được tiến hành song song, có nghĩa khi khai thác 6 tháng đến một năm, được tiến hành theo kế hoạch đã định trước, bao giờ cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị khai thác, nếu để quá thời gian đó nói trên, khu vực khai thác sẽ bừa bãi lộn xộn dẫn đến bãi thải lấp thân quặng, không tiết kiệm được tài nguyên trong khai thác. Mặt khác để lâu quá khi trả lại mặt bằng tốn nhiều công sức mà kém hiệu quả. Kinh nghiệm cho thấy khai thác quặng Titan vừa khai thác vừa tranh thủ được thời gian hoàn trả mặt bằng cho phù  hợp là cách tốt nhất.

Trữ lượng quặng Titan ở Quảng Bình so với một số tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định không được nhiều, nhưng các đơn vị tham gia khai thác đã đóng góp vào ngân sách của địa phương một phần nhất định, doanh nghiệp làm ăn có lãi thực sự đang mang lại hiệu quả kinh tế tạo được công ăn việc làm cho một số lao động nhàn rỗi ở địa phương nơi có mỏ.  Khai thác quặng Titan là một nghề mới đối với tỉnh ta, nhưng bước đầu đã tạo cho một số doanh nghiệp kinh doanh phát triển bền vững quản lý tốt dây chuyền công nghệ khai khoáng đúng quy trình kỹ thuật. Nhưng thực tế hiện nay ở tỉnh ta quặng Titan hàm lượng không lớn ở Ngư Thuỷ Nam và vùng Bàu Sen,  Bàu Dum hàm lượng chỉ đạt 10 - 15kg/m3 thì nên tổ chức khai thác với quy mô mỏ nhỏ nhưng công nghệ phải tiên tiến, thì mới có hiệu quả. Đồng thời chú ý vừa khai thác nhưng phải quan tâm đến việc hoàn trả mặt bằng để tiết kiệm tài nguyờn vừa đem lại môi trường cảnh quan nơi địa phương có mỏ.
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